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(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)
(5)=(6)+(7)+…(

19)
(6) (7) (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)

I Thành phố Hồng Ngự 4,9000 0,0000 4,9000 4,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 Trạm biến áp 220kV Hồng Ngự 4,9000 4,9000 4,9000
phường An Bình 

A

Hạng mục
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Ghi chú

Diện tích 

Sử dụng từ các loại đất

Biểu 01

ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2025 TỈNH ĐỒNG THÁP 

VỐN TRUNG ƢƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị tính: ha

Số 

TT



Đất lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng 

thủy sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất  

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông 

thôn 

Đất trụ 

sở cơ 

quan

Đất sản 

xuất 

kinh 

doanh

Đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất cơ 

sở 

TDTT

Đất giáo 

dục
Đất y tế

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)
(5)=(6)+(7)+…(

19)
(6) (7) (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)

I Huyện Lấp Vò 11,3541 0,0000 11,3541 7,9041 1,8000 0,0000 0,0000 0,3000 0,1500 0,1000 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0800

1

Trục đường chính đô thị khu dân cư 

phía nam (dân cư 02 bên); Hạng 

mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng

11,3541 11,3541 7,9041 1,8000 0,3000 0,1500 0,1000 0,0200 1,0800
xã Bình Thành, 

thị trấn Lấp Vò

Hạng mục
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp xã)
Ghi chú

Diện tích 

Sử dụng từ các loại đất

Biểu 02

ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2025 TỈNH ĐỒNG THÁP 

VỐN HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị tính: ha

Số 

TT
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